
 

  

 

   
 

Học phần 4: Logistics tuần hoàn, Dòng chảy ngược và Phục hồi Tài nguyên 

Mô tả học phần: 
Học phần 4 tập trung vào cách các hệ thống logistics có thể vượt qua mô hình luân chuyển một chiều 
truyền thống để hỗ trợ các mô hình sản xuất, tiêu dùng và thu hồi mang tính tuần hoàn hơn. Sinh viên 
sẽ tìm hiểu về logistics ngược, quy trình xử lý hàng trả lại, hệ thống thu gom, sửa chữa, tái sử dụng, tái 
chế, tái sản xuất và thu hồi tài nguyên, đồng thời đặt câu hỏi về những thay đổi cần thiết để vật liệu và 
sản phẩm có thể luân chuyển thay vì chỉ di chuyển một chiều rồi trở thành rác thải. Học phần này coi 
logistics tuần hoàn không phải là một yếu tố kỹ thuật bổ sung đơn thuần, mà là một thách thức về tái 
thiết kế hệ thống, bao gồm các khía cạnh như cơ sở hạ tầng, cơ chế khuyến khích, tính minh bạch của 
dữ liệu, sự phối hợp và trách nhiệm của các tổ chức. 

Ý tưởng cốt lõi của học phần là rác thải thường vừa là vấn đề về logistics, vừa là vấn đề về thiết kế. Sản 
phẩm thường bị loại bỏ không chỉ do chất lượng kém, mà còn do quy trình thu gom bất tiện, khâu phân 
loại chưa hiệu quả, kênh thu hồi thiếu rõ ràng, cơ chế khuyến khích chưa phù hợp hoặc sự thiếu kết nối 
giữa các bên tham gia vào quá trình thu hồi. Do đó, sinh viên sẽ học cách nhìn nhận tính tuần hoàn như 
một vấn đề thuộc lĩnh vực logistics: sản phẩm và vật liệu quay trở lại như thế nào, ai là người xử lý 
chúng, cần những thông tin gì và giá trị bị mất đi ở khâu nào? 

Kiến thức này đặc biệt có ý nghĩa đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nơi sự phát triển nhanh 
chóng của thương mại điện tử, việc sử dụng bao bì, tiêu thụ thiết bị điện tử và áp lực rác thải đô thị 
đang khiến cho các dòng luân chuyển ngược trở nên ngày càng quan trọng. Chủ đề này cũng gắn kết 
chặt chẽ với mục tiêu phát triển bền vững, bởi logistics tuần hoàn có khả năng giảm thiểu rác thải, bảo 
tồn tài nguyên, cắt giảm khí thải, tạo ra các giá trị mới, đồng thời đòi hỏi sự hợp tác giữa doanh nghiệp, 
chính phủ và cộng đồng. 

Các SDG liên quan chính: 
· SDG 9 Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng 
· SDG 11 Xây dựng các thành phố và cộng đồng bền vững 
· SDG 12 Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm 
· SDG 13 Hành động vì khí hậu 
· SDG 17 Quan hệ đối tác vì các mục tiêu 

Mục tiêu học tập: 
Đến cuối học phần này, sinh viên sẽ có khả năng: 

• Giải thích vai trò của logistics ngược và các hệ thống vòng kín trong phát triển bền vững. 

• Xác định những nơi các hệ thống tuần hoàn thất bại trong thực tế, bao gồm các điểm thu gom, 
phân loại, trả lại, thu hồi và phối hợp. 

• Phân biệt giữa những tuyên bố về tính tuần hoàn có tính thực tế về mặt vận hành và những 
tuyên bố phụ thuộc vào các hệ thống logistics yếu kém hoặc còn thiếu. 



 

  

 

   
 

• Đánh giá cách các dòng chảy ngược ảnh hưởng đến việc giảm chất thải, thu hồi tài nguyên, phát 
thải và trách nhiệm của các bên liên quan. 

• Phân tích sự phối hợp liên tổ chức cần thiết cho logistics tuần hoàn hiệu quả. 

• Trình bày một đề xuất dựa trên bằng chứng về việc cải thiện logistics tuần hoàn và cho thấy đề 
xuất đó phù hợp với các SDG liên quan như thế nào. 

Các Hoạt động trước giờ học của Học phần 2 

Mục đích 
 
Chuẩn bị và giúp sinh viên nhìn nhận tính tuần hoàn như một vấn đề về logistics và phối hợp thay vì chỉ 
là một khẩu hiệu tái chế. Các hoạt động trước giờ học sẽ giới thiệu đến sinh viên ý tưởng rằng các hệ 
thống ngược cần được thiết kế có chủ đích, khả năng hiển thị thông tin, cơ chế khuyến khích và sự hợp 
tác giữa nhiều bên tham gia. 

Hoạt động 1 trước giờ học: Chọn một hệ thống sản phẩm 
Chọn một loại sản phẩm mà logistics ngược và tính tuần hoàn đóng vai trò quan trọng. Ví dụ: 

• bao bì đồ uống 

• thiết bị điện tử tiêu dùng 

• quần áo hoặc giày dép 

• pin 

• đồ nội thất 

• bao bì dược phẩm 

• bưu kiện thương mại điện tử và hàng trả lại 

• pallet công nghiệp hoặc các vật dụng vận tải có thể tái sử dụng 

Sinh viên nên tạo một bản kiểm toán ngắn về dòng chảy ngược xác định: 

• sản phẩm hiện đi đâu sau khi sử dụng 

• nơi vòng lặp có khả năng bị đứt gãy nhất 

• những gì bị thất thoát, lãng phí hoặc nhiễm bẩn 

• bên tham gia nào có ít động lực nhất để giúp thu hồi giá trị 

Hoạt động 2 trước giờ học: Bài luận phản ánh ngắn 
Viết 200–250 từ và đăng lên diễn đàn thảo luận của lớp trước buổi học trên lớp. 

Trong bài viết, hãy xác định: 

• trở ngại lớn nhất đối với tính tuần hoàn trong trường hợp em chọn 

• liệu vấn đề chủ yếu mang tính hành vi, vận hành, tài chính, cơ sở hạ tầng hay thông tin 

• hai SDG phù hợp nhất với việc cải thiện hệ thống 



 

  

 

   
 

• một bên tham gia nên chịu trách nhiệm nhiều hơn 

• một lý do tại sao một hệ thống “có thể tái chế” vẫn có thể thất bại trong thực tế 

Nhiệm vụ này có chủ đích mang tính nhập môn. Sinh viên chưa được kỳ vọng sẽ giải quyết toàn bộ hệ 
thống. Mục đích là làm cho những trở ngại ngăn cản sản phẩm quay vòng hiệu quả trở nên rõ ràng.Các 
Hoạt động tại lớp của Học phần 2 

Hoạt động 1: Bản thiết kế Dịch vụ Logistics ngược 

Mục tiêu: Làm cho hành trình ngược trở nên rõ ràng và xác định nơi giá trị tuần hoàn bị thất thoát. 

Mỗi nhóm chọn một hệ thống sản phẩm và tạo một bản thiết kế logistics ngược thể hiện: 

• điểm trả lại của khách hàng hoặc người sử dụng 

• các cơ chế thu gom 

• các điểm gom hàng 

• vận chuyển đến nơi phân loại hoặc kiểm tra 

• các quyết định phân loại hoặc phân luồng 

• các lựa chọn sửa chữa, tái sử dụng, tái sản xuất, tái chế hoặc thải bỏ 

• các lần bàn giao thông tin 

• các điểm có khả năng thất bại 

Các nhóm phải chú thích trên bản thiết kế: 

• nơi chất lượng vật liệu suy giảm 

• nơi thông tin bị thiếu 

• nơi sự tham gia của khách hàng yếu nhất 

• nơi chi phí tăng mạnh 

• nơi có thể tạo ra lợi ích SDG lớn nhất nếu dòng chảy được cải thiện 

Hoạt động này khác với các học phần trước bằng cách sử dụng logic thiết kế dịch vụ thay vì đấu giá 
đánh đổi hoặc mô phỏng gián đoạn. Hoạt động giúp sinh viên hình dung tính tuần hoàn như một chuỗi 
các mối phụ thuộc. 

Sản phẩm đầu ra: Một Bản thiết kế Logistics ngược thể hiện toàn bộ lộ trình trả lại, hai điểm yếu nhất 
trong hệ thống và một sự cộng hưởng SDG mà việc thiết kế lại có thể củng cố. 

 

Hoạt động 2: Kết nối Đối tác Tuần hoàn: Ai trả tiền, Ai hưởng lợi? 

Mục tiêu: Cho thấy logistics tuần hoàn phụ thuộc vào thiết kế hệ sinh thái, không chỉ vào quyết định 
nội bộ của một doanh nghiệp. 



 

  

 

   
 

Các nhóm được cung cấp một tập hợp các bên tham gia có thể có, chẳng hạn như: 

• chủ sở hữu thương hiệu 

• nhà bán lẻ 

• nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba 

• chính quyền đô thị 

• đơn vị tái chế 

• doanh nghiệp sửa chữa 

• đối tác tân trang 

• nền tảng kỹ thuật số 

• người thu gom không chính thức 

• nhóm khách hàng 

• nhà sản xuất 

• tổ chức thu hồi bao bì 

Nhiệm vụ của các nhóm là xây dựng mô hình hợp tác tuần hoàn khả thi nhất cho trường hợp của mình. 
Các nhóm phải quyết định: 

• ai nên dẫn dắt 

• ai nên thu gom 

• ai nên phân loại 

• ai nên thu hồi giá trị 

• ai nên trả tiền hoặc tạo động lực cho sự tham gia 

• ai phải chia sẻ dữ liệu 

Mô hình hợp tác của các nhóm phải bao gồm một quyết định về cơ chế khuyến khích có lập luận bảo 
vệ. Các nhóm phải giải thích ai trả tiền, ai nhận giá trị và tại sao mỗi bên tham gia sẽ đồng ý tham gia. 
Các nhóm không thể giao thêm công việc cho một bên tham gia trừ khi cũng giải thích họ nhận lại được 
gì. Hoạt động này có chủ đích chuyển sự chú ý từ thiết kế quy trình nội bộ sang quan hệ đối tác và quản 
trị. Hãy cân nhắc đưa vào các câu hỏi sau: 

• Ai trả tiền cho việc thu gom, phân loại, vận chuyển hoặc thu hồi? 

• Ai nhận giá trị được thu hồi? 

• Ai cần một cơ chế khuyến khích để tham gia? 

• Điều gì xảy ra nếu chi phí thu hồi cao hơn giá trị của vật liệu? 

• Bên tham gia nào có khả năng rút khỏi quan hệ đối tác nhất? 

• Thỏa thuận, chính sách, khoản phí hoặc cơ chế chia sẻ dữ liệu nào sẽ giúp quan hệ đối tác tiếp 
tục hoạt động? 

Sản phẩm đầu ra: Một Bản đồ Đối tác Tuần hoàn dài một trang thể hiện hệ sinh thái bên tham gia 
được đề xuất, một rủi ro phối hợp lớn và một lý do tại sao quan hệ đối tác hỗ trợ SDG 17. 



 

  

 

   
 

 

Hoạt động 3: Tái thiết kế nhanh Kênh Thu hồi 

Mục tiêu: Thúc đẩy sinh viên chuyển tham vọng tuần hoàn thành một cải thiện logistics thực tế. 

Mỗi nhóm phải thiết kế lại một phần của hệ thống ngược cho một ngành do mình lựa chọn. Các nhóm 
có thể tập trung vào: 

• cải thiện sự thuận tiện của việc thu gom 

• giảm nhiễm bẩn 

• làm cho hàng trả lại dễ phân loại hơn 

• tăng khả năng sửa chữa hoặc tái sử dụng 

• cải thiện thiết kế cơ chế khuyến khích 

• bổ sung khả năng hiển thị dữ liệu hoặc khả năng truy xuất 

• giảm vận chuyển ngược không cần thiết 

Các nhóm chỉ được phép thay đổi một giai đoạn của hệ thống, điều này buộc các nhóm phải tập trung 
và thực tế. 

Các nhóm phải giải thích: 

• cụ thể các em đang thay đổi điều gì 

• tại sao giai đoạn đó quan trọng nhất 

• lợi ích về tính bền vững nào có khả năng mang lại 

• sự đánh đổi hoặc hệ quả ngoài dự kiến nào có thể xuất hiện 

Hoạt động này giúp sinh viên tránh cách suy nghĩ mơ hồ như “làm cho nó tuần hoàn hơn” và thay vào 
đó làm việc với một can thiệp có đòn bẩy cao. 

Sản phẩm đầu ra: Một Thẻ Tái thiết kế Kênh Thu hồi ngắn với một can thiệp, một lợi ích về tính bền 
vững có khả năng đạt được, một thách thức triển khai có khả năng xảy ra và các SDG chịu ảnh hưởng rõ 
ràng nhất. 

Hoạt động sau giờ học 

Suy ngẫm sau giờ học: Sinh viên suy ngẫm và trả lời câu hỏi sau: 

“Tại sao logistics tuần hoàn vừa là một vấn đề về phối hợp và cơ chế khuyến khích, vừa là một vấn 
đề về chất thải?” 

Sinh viên nên viết một phần luận phản ánh ngắn mà trong đó bao gồm: 



 

  

 

   
 

• một ý tưởng tuần hoàn ban đầu có vẻ đơn giản nhưng giờ đây các em nhận thấy là phức tạp 

• một tác nhân mà giờ đây các em nghĩ quan trọng hơn so với giả định ban đầu 

• một nơi mà logistics, thay vì thiết kế sản phẩm, dường như quyết định liệu tính tuần hoàn có 
hiệu quả hay không 

• một liên kết SDG mà giờ đây các em hiểu rõ hơn 

Phần phản ánh này quan trọng vì nó giúp sinh viên củng cố bài học trung tâm của học phần: các hệ 
thống tuần hoàn thất bại không chỉ vì mọi người không tái chế, mà còn vì các dòng chảy ngược, cơ chế 
khuyến khích, cơ sở hạ tầng và quan hệ đối tác thường yếu kém hoặc phân mảnh. 
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